
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II (LỊCH SỬ) 

 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng 
Tỉ lệ 

% 

điểm 

Trắc nghiệm khách quan 
Tự luận 

Nhiều lựa chọn Đúng - sai 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 4: 

VIỆT NAM 

TỪ NĂM 

1945 ĐẾN 

NĂM 1991  

Nội dung 1: Những 

năm đầu Việt Nam 

kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm 

lược  

(1946-1950) 

  

    

 

 

             1      1  5% 

Nội dung 2: Cuộc 

kháng chiến chống 

thực dân Pháp kết 

thúc tháng lợi 

 ( 1951-1954) 

   1                  1    2,5% 

Nội dung 3: Việt 

Nam từ năm 1954 

đến năm 1965 

   1                  1    2,5% 

Nội dung 4: Việt 

Nam từ năm 1965 

đến năm 1975 

   2ý 2ý     2 2  10% 

Nội dung 5: Việt 

Nam từ năm 1976 

đến năm 1991 

3   2ý 2ý    1 5 2 1 27,5% 

2 

CHƯƠNG 

5. THẾ 

GIỚI TỪ 

NĂM 1991 

Nội dung 1: Trật tự 

thế giới mới từ năm 

1991 đến nay 

1         1   2,5% 



ĐẾN NAY 

Tổng số câu 
 4  2   4 4      2  8 6  2 16 

Tổng số điểm 
 1,5 

  

2,0 1,5  2,0 1,5  1,5 5,0 

Tỉ lệ % 
15 20 15 20 15 15 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II (LỊCH SỬ) 

 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

(Đã được tách ra các chỉ báo và mức độ) 

Số lượng chỉ báo 

Trắc nghiệm Tự luận 

Nhiều lựa 

chọn 

Đúng-Sai 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 4: 

VIỆT NAM TỪ 

NĂM 1945 ĐẾN 

NĂM 1991  

Nội dung 1: Những 

năm đầu Việt Nam 

kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm 

lược  

(1946-1950) 

 

Hiểu: 
– Giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc 

kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm 

lược (1946).(NL2) 

– Nêu và giải thích được đường lối kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng. (NL2) 

– Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu trên mặt 

trận quân sự, kinh tế, văn hoá, ngoại giao,... trong 

kháng chiến chống thực dân Pháp. (NL2) 

  

  

  

  

  

  

Vận dụng: 
– Phân tích được một số điểm chủ yếu trong Lời 

kêu gọi toàn quốc kháng chiến. (NL3) 

     1 

Nội dung 2: Cuộc 

kháng chiến chống 

thực dân Pháp kết thúc 

tháng lợi 

 ( 1951-1954) 

Hiểu: 
– Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu trên mặt 

trận quân sự, kinh tế, văn hoá, ngoại giao,... trong 

kháng chiến chống thực dân Pháp. 

– Nêu được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng 

lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

(1945 – 1954). (NL2) 

  

  

 1 

  

  

  

  

  

  

Nội dung 3: Việt Nam 

từ năm 1954 đến năm 

1965 

 Hiểu: 
– Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu trong 

công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa 

 1     



(hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục và phát 

triển kinh tế, chi viện cho cách mạng miền Nam. 

(NL2) 

– Mô tả được các thắng lợi tiêu biểu về quân sự của 

nhân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước giai đoạn 1954 – 1965 (phong trào Đồng 

khởi; đánh bại các chiến lược “Chiến tranh đặc 

biệt”. (NL2) 

Nội dung 4: Việt Nam 

từ năm 1965 đến năm 

1975 

Hiểu: 
– Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu trong 

công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa 

(chi viện cho cách mạng miền Nam, chống chiến 

tranh phá hoại của đế quốc Mỹ,...).(NL2) 

– Mô tả được các thắng lợi tiêu biểu về quân sự của 

nhân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước giai đoạn 1965-1975 “Chiến tranh cục 

bộ” và “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mỹ; Tổng 

tiến công nổi dậy năm 1968, 1972; Chiến dịch Hồ 

Chí Minh năm 1975,...). (NL2) 

– Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch 

sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước.(NL2) 

 4  

Nội dung 5: Việt Nam 

từ năm 1976 đến năm 

1991 

Biết: 
– Trình bày được sự thống nhất đất nước về mặt 

nhà nước, cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng 

biên giới Tây Nam và vùng biên giới phía Bắc 

trong những năm 1975 – 1979, đấu tranh bảo vệ 

chủ quyền biển đảo. (NL1) 

– Nêu được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội 

Việt Nam trong những năm 1976 – 1985.(NL1) 

3 4  



Hiểu: 
– Mô tả được đường lối Đổi mới của Đảng và Nhà 

nước ta trong giai đoạn 1986 – 1991. (NL2) 

- Gải thích được nguyên nhân của công cuộc Đổi 

mới trong giai đoạn 1986 – 1991. (NL2) 

- Nêu được kết quả và ý nghĩa của công cuộc Đổi 

mới trong giai đoạn 1986 – 1991. (NL2) 

   

Vận dụng 

– Đánh giá được thành tựu và hạn chế trong việc 

thực hiện đường lối Đổi mới. (NL3) 

– Rút ra được bài học kinh nghiệm từ việc thực 

hiện đường lối Đổi mới.(NL3) 

     1 

  

2 CHƯƠNG 5. 

THẾ GIỚI TỪ 

NĂM 1991 ĐẾN 

NAY 

Nội dung 1: Trật tự 

thế giới mới từ năm 

1991 đến nay 

Biết 

– Nêu được xu hướng và sự hình thành trật tự thế 

giới mới sau Chiến tranh lạnh. 

1   

  Số chủ đề Số nội dung Số chỉ báo  6  8  2 

 

 

 

 

 

 

 



KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II (ĐỊA LÝ) 
 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội 

dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng 
Tỉ lệ 

% 

điểm 

Trắc nghiệm khách quan 
Tự luận 

Nhiều lựa chọn Đúng - sai Trả lời ngắn 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÙNG 

BẮC 

TRUNG 

BỘ 

Nội dung 1: 

Vị trí địa lí, 

phạm vi 

lãnh thổ 

 

1                        1     2,5% 

Nội dung 2: 

Các đặc 

điểm nổi 

bật về điều 

kiện tự 

nhiên và tài 

nguyên 

thiên nhiên 

              1            1    5% 

Nội dung 3: 

Các đặc 

điểm nổi 

bật về dân 

cư, xã hội 

của vùng 

2   2ý 2ý        4 2  15% 

Nội dung 4: 

Đặc điểm 

phát triển 

và phân bố 

các ngành 

kinh tế của 

vùng 

           1   1 10% 



2 

VÙNG 

DUYÊN 

HẢI NAM 

TRUNG 

BỘ 

Nội dung 1: 
Vị trí địa lí, 

phạm vi 

lãnh thổ 

1            1   2,5% 

Nội dung 2: 

Các đặc 

điểm nổi 

bật về điều 

kiện tự 

nhiên và tài 

nguyên 

thiên nhiên 

       1      1  5% 

Nội dung 3: 

Các đặc 

điểm nổi 

bật về dân 

cư, xã hội 

của vùng 

2            2   5% 

Nội dung 4: 

Đặc điểm 

phát triển 

và phân bố 

các ngành 

kinh tế của 

vùng 

           1   1 5% 

Nội dung 5: 

Vùng kinh 

tế trọng 

điểm miền 

Trung 

                



Tổng số câu 

6      2 ý  2 ý      2        2  8  4  2  14 

Tổng số điểm 1,5      0,5  0,5      1        1,5  2  1,5  1,5  5 

Tỉ lệ % 

15 10                   10 15 20 15 15 50 

 

 

 

 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II (ĐỊA LÝ) 

 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

(Đã được tách ra các chỉ báo và mức độ) 

Số lượng chỉ báo 

Trắc nghiệm Tự luận 

Nhiều lựa 

chọn 

Đúng-Sai Trả lời 

ngắn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

VÙNG BẮC 

TRUNG BỘ 

Nội dung 1: Vị trí địa 

lí, phạm vi lãnh thổ 

 

Biết:  

– Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và 

phạm vi lãnh thổ của vùng. (NL1) 

1    

Nội dung 2: 

Các đặc điểm nổi bật 

về điều kiện tự nhiên 

và tài nguyên thiên 

nhiên 

Hiểu: 

– Trình bày được đặc điểm phân hoá của tự 

nhiên (phân hóa bắc nam, phân hóa đông 

tây).(NL2) 

– Trình bày được vấn đề phòng chống thiên tai 

và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Bắc Trung 

Bộ.(NL2) 

  1  



Nội dung 3: Các đặc 

điểm nổi bật về dân 

cư, xã hội của vùng 

Biết:  

– Trình bày được đặc điểm phân bố dân cư ở 

vùng Bắc Trung Bộ. (NL1) 

Hiểu: 

– Giải thích được đặc điểm phân bố dân cư ở 

vùng Bắc Trung Bộ. (NL2) 

2 4   

Nội dung 4: Đặc 

điểm phát triển và 

phân bố các ngành 

kinh tế của vùng 

Hiểu: 

– Phân tích được sự phát triển và phân bố kinh tế 

ở vùng Bắc Trung Bộ (sử dụng bản đồ và bảng 

số liệu).(NL2) 

– Phân tích được thế mạnh về du lịch ở vùng 

Bắc Trung Bộ.(NL2) 

– Phân tích được vấn đề phát triển kinh tế biển 

ở vùng Bắc Trung Bộ. (NL2) 

Vận dụng 

– Giải thích được ảnh hưởng của tự nhiên đến 

sự hình thành cơ cấu kinh tế của vùng.(NL3) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

VÙNG DUYÊN 

HẢI NAM 

TRUNG BỘ 

Nội dung 1: Vị trí địa 

lí, phạm vi lãnh thổ 
Biết:  

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm 

vi lãnh thổ của vùng. (NL1) 

1       

Nội dung 2: Các đặc 

điểm nổi bật về điều 

kiện tự nhiên và tài 

nguyên thiên nhiên 

Hiểu: 

– Phân tích được đặc điểm tự nhiên và tài 

nguyên thiên nhiên, các thế mạnh và hạn chế 

chính. (NL2) 

 

  1  

Nội dung 3: Các đặc 

điểm nổi bật về dân 

cư, xã hội của vùng 

Biết: 

– Trình bày được sự phân bố dân cư, dân tộc. 

2    



(NL1) 

Nội dung 4: Đặc 

điểm phát triển và 

phân bố các ngành 

kinh tế của vùng 

Hiểu: 

– Phân tích được những chuyển biến trong sự 

phát triển và phân bố kinh tế của vùng.(NL2) 

– Phân tích được sự phát triển của một số 

ngành kinh tế thế mạnh của vùng (sử dụng bản 

đồ và bảng số liệu).(NL2) 

Vận dụng: 
– Phân tích hoặc sơ đồ hóa được ảnh hưởng 

của nạn hạn hán và sa mạc hoá đối với sự phát 

triển kinh tế – xã hội ở vùng khô hạn Ninh 

Thuận – Bình Thuận. (NL3) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Nội dung 5: Vùng 

kinh tế trọng điểm 

miền Trung 

Biết 

– Trình bày được về vùng kinh tế trọng điểm 

miền Trung.(NL1) 

    

 Số chủ đề Số nội dung Số chỉ báo  6  4  2  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


